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Nội dung bài viết 

1. Hoạt động thực hành - Bài 13C Tiếng Việt lớp 5 VNEN 
2. Hoạt động ứng dụng - Bài 13C Tiếng Việt VNEN lớp 5 

Hoạt động thực hành - Bài 13C Tiếng Việt lớp 5 VNEN 

2. Tìm các cặp quan hệ từ trong những câu sau: 

a. Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những 
thay đổi rất nhanh chóng 

b. Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không 
những hàng nghìn đầm cua địa phương mag còn cho hàng trăm đầm cua ở những 
vùng lân cận. 

Lời giải chi tiết: 

Các cặp quan hệ từ trong những câu trên: 

a. Nhờ......mà....... 

b. ....không những......mà còn...... 

3. Hãy chuyển mỗi cặp câu trong đoạn a hoặc đoạn b dưới đây thành một câu sử 
dụng các cặp quan hệ từ vì ... nên hoặc chẳng những... mà... 

a. Mấy năm qua, chúng ta đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân 
thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều. Vì thế ở ven biển các 
tỉnh như Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh,... đều có phong trào 
trồng rừng ngập mặn. 

b. Ở ven biển các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng 
Ninh,... đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn còn được trồng ở 
các đảo mới bồi ngoài biển như Cồn Vành, Cồn Đen (Thái Bình), Cồn Ngạn, Cồn 
Lu, Cồn Mờ (Nam Định),.… 

Lời giải chi tiết: 

a. Sử dụng cặp quan hệ từ: Vì..... nên...... 

Mấy năm qua, vì chúng ta làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân thấy 
rõ…nên ở ven biển các tỉnh như…đều có phong trào trồng rừng ngập mặn. 
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b. Sử dụng cặp quan hệ từ: Chẳng những.....mà còn..... 

Chẳng những ở ven biển các tỉnh đều có phong trào trồng rừng ngập mặn mà rừng 
ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới bồi ở ngoài biển. 

4. Nhận xét về hai đoạn văn: 

a. Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra 
phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi 
liềm và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Mai giật 
mình khiếp hãi. Cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim. Chẳng kịp 
can Tâm, cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to: 

- Úi, này ! Bay đi, bay đi,.. 

Theo Vũ Lê Mai 

b. Hôm sau, hai chú cháu ra đầm. Một vài con le ngụp lặn trước mũi thuyền. Nhìn ra 
phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn. Ồ có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm 
và cả con vịt vàng cực hiếm. Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn. Vì vậy, Mai giật 
mình khiếp hãi. Cùng vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy 
chim. Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to: 

- Úi này ! Bay đi, bay đi... 

- Cách sử dụng từ trong hai đoạn văn dưới đây có gì khác nhau? 

- Đoạn văn nào hay hơn? Vì sao? 

Lời giải chi tiết: 

- So với đoạn a, đoạn b có thêm một số quan hệ và cặp quan hệ từ ở các câu sau: 

• Vì vậy, Mai giật mình 
• Cùng vì vậy, cô bé bỗng thấy 
• Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé 

- Đoạn a hay hơn đoạn b. Vì các quan hệ từ và cặp từ quan hệ từ thêm vào các câu 6, 
7, 8, 9 ở đoạn b làm cho câu văn nặng nề. 

6. Tập viết đoạn văn tả người: Viết đoạn văn tả ngoại hình người mà em thường 
gặp 

Lời giải chi tiết: 
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Mẹ em năm nay đã 44 tuổi, mẹ cao khoảng 160 cm, người mẹ mảnh khảnh và dáng đi 
rất nhanh nhẹn. Mẹ để mái tóc dài óng mượt, xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Khuôn mặt mẹ 
tròn nhìn rất phúc hậu. Đôi môi của mẹ phớt hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú 
càng tô điểm thêm nét dịu hiền trên khuôn mặt mẹ. Mỗi khi nhìn em, mẹ đều luôn nở 
nụ cười tươi với ánh mắt trìu mến. Đôi bàn tay mẹ không còn tròn trịa như ngày mẹ 
trẻ mà đã gầy guộc và chai sạn hơn, đó là dấu vết của thời gian, của những năm 
tháng vất vả mẹ đã hi sinh vì chăm sóc cho hai chị em em. Giọng nói của mẹ rất ấm 
áp, lúc mượt mà lúc trầm bổng, ngân vang. Em thích nhất thói quen ngày bé khi được 
mẹ đọc truyện cổ tích mỗi tối. Mẹ như hóa thân vào từng nhân vật với giọng nói 
truyền cảm để giúp em hiểu nội dung câu chuyện hơn.Vì thế em rất thích được nghe 
mẹ kể chuyện mỗi ngày. 

Hoạt động ứng dụng - Bài 13C Tiếng Việt VNEN lớp 5 

Tìm trong sách báo, in-tơ-nét những bài văn tả người hay 

Lời giải chi tiết: 

Bài văn tả mẹ: 

Nếu được hỏi ai là người em yêu quý nhất, thì đó chính là người mẹ của em. Mẹ cho 
em cuộc sống quý giá, nuôi nấng em từ thuở lọt lòng. Mẹ như vầng trăng đêm khuya, 
ru em vào những giấc ngủ bình yên. Với em, hình ảnh của mẹ luôn khắc sâu trong 
tâm trí và trái tim của mình. 

Mẹ em năm nay đã 44 tuổi, mẹ cao khoảng 160 cm, người mẹ mảnh khảnh và dáng đi 
rất nhanh nhẹn. Mẹ để mái tóc dài óng mượt, xoăn nhẹ phần đuôi tóc. Khuôn mặt mẹ 
tròn nhìn rất phúc hậu. Đôi môi của mẹ phớt hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú 
càng tô điểm thêm nét dịu hiền trên khuôn mặt mẹ. Mỗi khi nhìn em, mẹ đều luôn nở 
nụ cười tươi với ánh mắt trìu mến. Đôi bàn tay mẹ không còn tròn trịa như ngày mẹ 
trẻ mà đã gầy guộc và chai sạn hơn, đó là dấu vết của thời gian, của những năm 
tháng vất vả mẹ đã hi sinh vì chăm sóc cho hai chị em em. Giọng nói của mẹ rất ấm 
áp, lúc mượt mà lúc trầm bổng, ngân vang. Em thích nhất thói quen ngày bé khi được 
mẹ đọc truyện cổ tích mỗi tối. Mẹ như hóa thân vào từng nhân vật với giọng nói 
truyền cảm để giúp em hiểu nội dung câu chuyện hơn. 

Công việc của mẹ em là một nhân viên văn phòng, mẹ thường xuyên phải tiếp khách 
với khách hàng để xử lí công việc. Vì vậy mẹ rất khéo léo trong cách ứng xử và trò 
chuyện hàng ngày, mọi người xung quanh đều quý mến mẹ em. Dù công việc bận rộn 
là thế nhưng hàng ngày mẹ vẫn luôn sắp xếp nhà cửa gọn gàng và nấu những bữa ăn 
ngon cho cả gia đình. Mỗi chiều đi làm về, mẹ lại tất tả chuẩn bị bữa cơm chiều. Mẹ 
dạy em nấu những món ăn từ đơn giản đến phức tạp. Mẹ nói niềm hạnh phúc nhất 
của mình là được nấu các món ăn ngon cho người mình yêu thương. Em thường giúp 
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đỡ mẹ những việc trong gia đình như gấp quần áo, quét nhà, rửa ấm chén…. Buổi 
tối, mỗi khi em có bài tập khó, mẹ thường giảng cho em hiểu. Điều em nhớ nhất là 
những khi em ốm, mẹ luôn lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho em. Bàn tay mẹ luôn 
che chở và vỗ về. Những lúc vậy, em chỉ muốn được ôm mẹ và nói: "Mẹ ơi, con yêu 
mẹ lắm! Con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. 
Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời 
nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của 
mẹ." 

Mẹ dạy em những bài học cuộc sống quý giá, biết quý trọng từng nhành cây, nâng niu 
từng đóa hoa hay biết nói lời chào và cảm ơn với mọi người. Mẹ còn dạy em về lòng 
nhân ái, biết chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ nuôi nấng 
em khôn lớn, mẹ đã giúp em trưởng thành hơn, biết yêu thương và trân trọng cuộc 
sống. 

Em luôn tự hào về mẹ. Mẹ là tấm gương, là món quà quý giá nhất mà cuộc sống này 
dành riêng cho em. Tình yêu thương của em dành cho mẹ thực sự không thể đo đếm 
bằng lời. Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em 
hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi 
nấng em nên người. 


